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TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật/Quy cách 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng  

1 

Hóa chất pha loãng dùng 

cho máy phân tích huyết 

học  

Dùng để pha loãng cho đếm tế bào. 

- Trạng thái vật lý: Chất lỏng; 

Không màu, không mùi; 

-Độ pH: 7,35-7,55; Tính tan: Tan trong 

nước 

- Thành phần: Nước tinh khiết, Natri clorid, 

sulfate, Tris 

* Quy cách: 20 lít/Can 

Lít 60 

2 

Hóa chất ly giải hồng cầu 

dùng cho máy phân tích 

huyết học  

Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho 

phân tích Hemoglobin; Độ pH: 4-7 

- Trạng thái vật lí: chất lỏng; 

Tính tan: Tan trong nước; 

- Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang 

điện tích dương 
* Quy cách:  500 ml/ Can 

Can 01 

3 
Hóa chất rửa dùng cho 

máy phân tích huyết học  

Dùng để rửa đường dịch: Trạng thái vật lí: 

chất lỏng 

- Màu: xanh lá; Mùi: nhẹ 

- Độ pH: 7,7 đến 8,3; Tính tan: tan trong 

nước 

Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl 

ether, Ethylen glycol monolphenyl ether 
* Quy cách: 5 lít/ Can 

Can 02 

4 

Hóa chất rửa dùng cho 

máy phân tích huyết 

học loại đậm đặc  

Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp 

đặc biệt 

-Trạng thái vật lí: chất lỏng; Màu: vàng 

nhạt 

- Mùi: nhẹ; Độ pH: 10 đến 13 

-Tính tan: tan trong nước 

- Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit 
* Quy cách: 5 lít/ Can 

Can 02 

5 
Que thử phân tích nước 

tiểu 11 thông số 

- Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để 

phát hiện định tính và bán định lượng các 

chất sau trong nước tiểu. Que thử sử dụng 

một lần. 

- Phù hợp máy Misson U120 Smart. 

* Quy cách: 100 test/Hộp 

Test 1.000 

6 Ống nghiệm EDTA 

Ống nghiệm vật liệu bằng nhựa PP, màu 

xanh dương có dung tích chứa máu tiêu 

chuẩn 2ml 

* Quy cách: 100 ống/ Khay 

Ống 1.000 

7 Cuvette nhựa 

Cuvet dùng để chứa mẫu và hóa chất phản 

ứng xét nghiệm sinh hóa máu 

* Quy cách: 250 cái/Thùng 

Cái 2.000 

8 Cồn 96 độ 
Cồn 96 độ 

*Quy cách: 1 lít/ Chai 
Chai 10 

9 
Dung dịch khử khuẩn 

dụng cụ 

Dung dịch được sử dụng để khử khuẩn mức 

độ cao cho các dụng cụ 

* Quy cách: 5 lít/ Can 

Can 02 

Cộng: 09 khoản    



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


